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Tóm tắt: 

Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh 
nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ 
trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc” và “vươn tới” 
doanh nghiệp của khuyến công nghệ. Phân tích các chương trình, tổ chức hiện có nội dung 
hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV, bài viết chỉ ra rằng, việc dựa vào bộ máy cơ quan nhà nước, 
cán bộ nhà nước, ngân sách nhà nước và cơ chế “xin-cho” khiến các chương trình này 
khó “vươn tới” được số đông DNNVV, tác động của các chương trình do vậy chưa đủ sâu 
rộng. Hạn chế này đồng thời cũng cho thấy, khuyến công nghệ là một cơ hội chính sách 
đầy tiềm năng chờ được khai thác. Bài viết đề xuất ý tưởng thiết kế một chương trình 
khuyến công nghệ tại Việt Nam theo nguyên lý liên kết mạng lưới, với các trung tâm 
khuyến công nghệ ở địa phương là hạt nhân, sử dụng cơ chế quan hệ đối tác công-tư để có 
được tính chuyên nghiệp, nhanh nhạy trong cung cấp dịch vụ, và cơ chế hợp tác công-công 
để huy động được nguồn lực từ các bộ ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, các chương 
trình, dự án có cùng mục tiêu hỗ trợ DNNVV. Ý tưởng thiết kế này còn khá mới ở Việt 
Nam, đương nhiên sẽ có những xung đột, vướng mắc với cơ chế, chính sách hiện hành. Bài 
viết cũng gợi ý một số hướng tháo gỡ những vướng mắc này. 

Từ khóa: Quan hệ đối tác công tư; Khuyến công nghệ; Lan truyền công nghệ. 

Mã số: 19060401 

 

1. Bản chất của khuyến công nghệ 

Khuyến công nghệ là một hình thức hỗ trợ về công nghệ cho các doanh 
nghiệp sản xuất nhỏ và vừa nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp này. Sau một số định nghĩa với cách lựa chọn câu từ khác 
nhau, Shapira et al. (2015) viết: “Khuyến công nghệ được định nghĩa là 
việc hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về 
công nghệ, tập trung vào các DNNVV đã định hình”. Có 3 điểm chốt trong 
định nghĩa này: Thứ nhất, “hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp”, được hiểu là hỗ 
trợ theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn 

                                           
1 Liên hệ tác giả: nvhungism@yahoo.com 
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doanh nghiệp; Thứ hai, nhằm “thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công 
nghệ”, chứ không tập trung vào phát triển những công nghệ mới mang tính 
đột phá; Thứ ba, nhằm vào “DNNVV đã định hình” chứ không phải là các 
doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) và thường nhằm vào các DNNVV 
trong lĩnh vực chế biến, chế tạo2. Khuyến công nghệ là một loại hoạt động 
lan truyền công nghệ nhưng có đặc thù riêng về cách thực hiện, loại công 
nghệ và đối tượng thụ hưởng.  

Về nguồn gốc, khuyến công nghệ được lấy cảm hứng từ thành công của 
khuyến nông trong việc giúp nông dân nâng cao năng suất bằng cách chủ 
động tiếp cận người nông dân để giới thiệu với họ những cách làm tốt nhất 
cho công việc của họ. Tương tự như khuyến nông, điểm mấu chốt của 
khuyến công nghệ là chủ động tìm đến DNNVV để nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp về các vấn đề năng suất, chất lượng, công nghệ mà trong 
nhiều trường hợp người chủ và/hoặc cán bộ quản lý DNNVV còn chưa nắm 
rõ; giúp họ xác định cơ hội cải thiện; và chỉ cho doanh nghiệp những dịch 
vụ hỗ trợ công nghệ mà họ có thể được hưởng lợi. 

Trong một số tài liệu về chính sách công nghiệp, khuyến công nghệ đôi khi 
được sử dụng đồng nghĩa với khuyến công, khuyến sản xuất. Tuy nhiên, 
nhiều tác giả đề xuất không nên sử dụng lẫn hai khái niệm này. Thực tiễn ở 
nhiều nước, khuyến công thường nhắm tới đối tượng là những doanh 
nghiệp yếu thế và tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch kinh 
doanh, định hướng chiến lược, kế toán tài chính, nghiên cứu làm thị trường, 
trong khi đó nội dung hỗ trợ về công nghệ thường hạn chế3.  

Để làm rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ, Shapira (2015) phân 
biệt khuyến công nghệ với một số khái niệm liên quan như sau: “Khuyến 
công nghệ không chủ ý nhằm chuyển giao công nghệ từ phòng thí nghiệm 
mà là các biện pháp mang tính hệ thống để cải thiện hoạt động công nghệ 
của doanh nghiệp. Khuyến công nghệ không chủ ý nhằm vào công nghệ 
đẳng cấp mà là những cải tiến thực dụng trong hoạt động và tác nghiệp, 
thông thường là với những công nghệ đã được kiểm chứng về thương mại. 
Khuyến công nghệ không thuần túy là một chương trình (R&D4) của nhà 
nước mà là một quá trình được dẫn dắt bởi nhu cầu của doanh nghiệp, các 
cơ hội thị trường và dựa vào các nguồn lực (tri thức công nghệ) hiện có. 
Khuyến công nghệ không phải là “phương thuốc” để giải quyết khủng 
hoảng hay là những thay đổi cấp tiến, mà hoạt động trên một nền tảng công 
nghiệp tương đối ổn định”. 

                                           
2 Hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV ở ngành dịch vụ không được gọi là "khuyến" và thường do các trung tâm địa 
phương chuyên môn hóa theo ngành nghề (bán lẻ, du lịch,...) thực hiện (Shapira et al, 2017). 
3 Ở Việt Nam, khuyến công cũng có phạm vi khá hẹp, nhằm vào công nghiệp “nông thôn” và/hoặc sản xuất sạch hơn. 
4 Chú thích của tác giả. 
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Khuyến công nghệ tuy có yếu tố chuyển giao công nghệ (CGCN) nhưng 
khác với CGCN theo ngữ nghĩa phổ biến hiện nay của cụm từ này. Trong 
các bàn luận về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới hiện nay, chuyển 
giao công nghệ thường được dùng như một thuật ngữ chuyên biệt để chỉ nỗ 
lực thương mại hóa các kết quả nghiên cứu (được nhà nước tài trợ) của các 
cơ quan KH&CN, các trường đại học. Các kết quả nghiên cứu này thường là 
công nghệ mới, tiên tiến nhưng có mức độ sẵn sàng thấp5, còn cần thêm các 
bước phát triển, thử nghiệm, kiểm tra tính khả thi ở quy mô công nghiệp, 
kiểm tra tính khả thi về thị trường,... trước khi ra được thị trường hoặc được 
ứng dụng trên thực tiễn. Về phân loại chính sách, chuyển giao công nghệ 
được xếp vào nhóm chính sách từ phía cung (có công nghệ, tìm cách chuyển 
giao - hay còn gọi là chính sách công nghệ đẩy), trong khi đó, khuyến công 
nghệ là một loại chính sách từ phía cầu (xuất phát từ nhu cầu của doanh 
nghiệp). Khuyến công nghệ thường không nhằm vào công nghệ tiên tiến, 
đẳng cấp mà tập trung vào khuyến cáo, hỗ trợ áp dụng những công nghệ có 
sẵn, đã được kiểm chứng và được giới doanh nghiệp công nhận6.  

Trong bối cảnh Việt Nam, thuật ngữ chuyển giao công nghệ ngoài ý nghĩa 
như trên còn bao gồm cả việc chuyển giao các công nghệ đã ổn định, các 
công nghệ “thấp” nên có nội dung phần nào trùng với nội dung của khuyến 
công nghệ, tuy nhiên, đặc thù của khuyến công nghệ là chủ động “vươn tới” 
doanh nghiệp, thay vì xây dựng một cơ sở dữ liệu về công nghệ chuyển 
giao và thụ động chờ doanh nghiệp đến tiếp cận.  

Khuyến công nghệ cũng khác với dịch vụ kinh doanh hay dịch vụ công 
nghiệp. Dịch vụ công nghiệp thường gắn với các dịch vụ hỗ trợ chung bao 
gồm hỗ trợ về lập kế hoạch, tài chính, thuế và làm thị trường. Khuyến công 
nghệ cũng khác với tư vấn thương mại, mặc dù một số nội dung của khuyến 
công nghệ có thể trùng lặp với tư vấn thương mại.  

Khái quát sự khác biệt của khuyến công nghệ với các nhóm công cụ chính 
sách khác và nhằm chỉ rõ vị trí của khuyến công nghệ trong hệ thống các 
chính sách về đổi mới, Shapira et. al. (2015) đưa ra mô tả trong Hình 1 dưới 
đây. 

 

 

 

                                           
5 Thường là công nghệ có mức độ sẵn sàng ở mức 2-3 theo thang 9 bậc sẵn sàng công nghệ (Technology 
Readiness Level - TRL) của NASA. 
6 Gần đây với sự phát triển khó lường đoán của các xu hướng công nghệ 4.0, nhiều nhà nghiên cứu đề xuất hoạt động 
khuyến công nghệ cần và có thể đóng vai trò khuyến cáo cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng tiếp nhận công nghệ 
mới, góp tiếng nói tạo ra các chuẩn mực trong tiến trình phát triển các công nghệ này. Tuy nhiên, ngay cả khi thêm 
chức năng này thì khuyến công nghệ vẫn tập trung chính vào những công nghệ có độ sẵn sàng ở mức cao. 
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Nguồn: Shapira et al (2015) 

Hình 1. Vị trí của khuyến công nghệ 

Khuyến công nghệ được xem là một bộ phận của chính sách đổi mới, tuy 
nhiên, khuyến công nghệ không nhằm vào việc phát triển các công nghệ 
mới, tạo ra các tài sản trí tuệ hoặc thành lập doanh nghiệp mới mà nhằm 
phổ biến các công nghệ đã được kiểm chứng, các thực hành tốt đến 
DNNVV đã định hình nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. 
Khuyến công nghệ cũng được xem là một cấu phần trong “mix” (tổ hợp) 
chính sách hỗ trợ DNNVV, được xếp vào nhóm dịch vụ “thật” theo nghĩa là 
những hoạt động trực tiếp với doanh nghiệp, chuyển giao tri thức và kích 
thích học hỏi bằng “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới 
và phát triển kinh tế. 

Một chương trình khuyến công nghệ truyền thống thường cung cấp nhiều 
loại dịch vụ kỹ thuật khác nhau, tập trung vào những công nghệ có mức độ 
sẵn sàng từ mức 5 đến mức 9 của thang phân loại độ sẵn sàng công nghệ do 
NASA xây dựng (Technology Readiness Level - TRL), tức là các hoạt động 
từ nghiên cứu ứng dụng giải quyết vấn đề cụ thể của doanh nghiệp đến hấp 
thu, làm chủ và sử dụng công nghệ đã hoàn thiện.  

Mỗi chương trình khuyến công nghệ, thậm chí mỗi trung tâm khuyến công 
nghệ thường có trọng tâm riêng, tùy thuộc yêu cầu, bối cảnh đặc thù của 
mỗi nước, mỗi địa phương. Có chương trình chỉ tập trung vào việc phổ biến 
các công nghệ có sẵn, áp dụng các công cụ quản lý chất lượng, công cụ cải 
thiện năng suất lao động, cách làm tốt đã được kiểm chứng (chỉ tập trung 
vào hấp thu, làm chủ, sử dụng công nghệ). Có chương trình cung cấp cả 
dịch vụ nghiên cứu, chế tạo vật mẫu, khai thác phòng thí nghiệm tiên tiến 
(GAO, 2013; Kolodny H. et al, 2001; Fukugawa N., 2008; Fukugawa N. & 
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Akira G., 2016; Intarakumnerd P. et al, 2010; Supattaraprateep S., 2010). 
Các dịch vụ khuyến công nghệ cụ thể theo đó cũng được hiệu chỉnh cho 
phù hợp với các doanh nghiệp khách hàng. Có thể liệt kê một số dịch vụ 
khuyến công nghệ phổ biến như sau: 

- Cung cấp thông tin về cơ hội cải tiến bằng các công nghệ hiện có, các 
điển hình thực hành tốt, xu hướng quốc tế, các quy định có liên quan, 
mạng lưới kinh doanh, cơ hội để trở thành nhà cung cấp của chính phủ 
và các dịch vụ khác; 

- So sánh đối chuẩn giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành công nghiệp 
ở cấp quốc gia và quốc tế về đo lường mức hiệu suất; 

- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn (công cụ quản lý chất lượng và công cụ cải 
thiện năng suất) trong khuôn khổ các dự án cải tiến được thiết kế riêng 
cho các doanh nghiệp quan tâm; 

- Đào tạo nhân viên sản xuất và nhân viên hành chính để sử dụng hiệu quả 
các công nghệ tiên tiến hơn so với những công nghệ trước đây được 
doanh nghiệp sử dụng;  

- Cung cấp các dịch vụ cho một nhóm hoặc một mạng lưới các doanh 
nghiệp có nhu cầu giải quyết vấn đề chung mà không trực tiếp liên quan 
đến sự cạnh tranh giữa họ; 

- Dự án liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu (phòng 
thí nghiệm công lập, trường đại học, viện nghiên cứu,...) để giải quyết 
các vấn đề cụ thể có liên quan đến sản phẩm hoặc quy trình của doanh 
nghiệp; 

- Tư vấn về chiến lược phát triển mới cho doanh nghiệp và hỗ trợ trong 
việc chẩn đoán và quản lý thay đổi sắp xảy ra trong quá trình thực hiện. 

Các dịch vụ như trên thực tế có thể được đáp ứng thông qua thị trường dịch 
vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, đây là loại thị trường “mỏng” bởi các nhà cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật vì lợi nhuận thường chỉ tập trung phục vụ nhu cầu của 
doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có khả năng thanh toán theo giá thị trường 
cho những dịch vụ này. Thị trường dịch vụ kỹ thuật phục vụ DNNVV trong 
ngành chế biến chế tạo (loại doanh nghiệp có khả năng chi trả hạn chế) là 
một thị trường không hoàn chỉnh, có nhiều “lỗi thị trường” hay “thất bại thị 
trường”, và khuyến công nghệ có vai trò góp phần khắc phục những “lỗi thị 
trường” này. Có thể liệt kê một số “lỗi” hay “thất bại thị trường” sau đây: 

- Thất bại về thông tin. DNNVV không có đủ kiến thức để hiểu đúng 
những vấn đề riêng của họ do thiếu nguồn tài lực và nhân lực đủ lớn để 
thu thập và phân tích thông tin. Kết quả là, họ “bế tắc” trong phát triển 
và chỉ tập trung được cho các việc sự vụ hàng ngày; 
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- Thất bại do sự không chắc chắn. DNNVV có thể biết họ cần phải cải 
thiện điều gì nhưng hoài nghi về việc liệu dự án cải thiện có mang lại 
được kết quả xứng đáng với khoản đầu tư cần phải bỏ ra hay không; 

- Bất đối xứng thông tin. DNNVV không biết được nhà cung cấp dịch vụ 
nào là phù hợp, liệu có đáng tin cậy hay không, có đáng “đồng tiền bát 
gạo” hay không; 

- Thất bại thị trường tài chính. Tín dụng cấp cho các dự án cải tiến của 
DNNVV thường rất hạn chế; 

- Thất bại về điều phối và chi phí cố định. Đối với từng DNNVV riêng 
biệt thì chi phí cho chương trình cải tiến thường khá cao do quy mô thị 
trường dịch vụ loại này thường là nhỏ. Ngoài ra, nhu cầu của DNNVV 
về dịch vụ khuyến công nghệ thường không được bộc lộ trên thị trường, 
không có tín hiệu để phía cung có thể đáp ứng một cách phù hợp. 

Ngoài việc khắc phục những “lỗi thị trường” như trên, khuyến công nghệ 
còn nhằm khắc phục các “lỗi hệ thống” của hệ thống đổi mới như: (i) Trình 
độ, kiến thức chuyên môn của doanh nghiệp chưa đủ để họ có thể học hỏi, 
hấp thu hay tạo ra công nghệ mới; (ii) Tri thức, kỹ năng của các cấu phần 
của hệ thống không bổ sung, bù đắp được cho nhau. Trong nhiều trường 
hợp DNNVV không tự nhìn ra những vấn đề của họ hoặc có nhìn ra cũng 
không đủ năng lực, không đủ kết nối và hỗ trợ từ bên ngoài để giải quyết. 
Khuyến công nghệ, do vậy, còn đóng vai trò trung gian công nghệ kết nối 
các bên liên quan và thúc đẩy tương tác trong hệ thống đổi mới (Nguyễn Võ 
Hưng, 2003). 

Theo Sapira et al (2015), thực tiễn ở nhiều nước cho thấy, các chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp thường tập trung vào hai thái cực. Ở một cực, chính phủ 
có chính sách nhằm vào những doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp 
khởi nghiệp có triển vọng tăng trưởng nhanh, tập trung hỗ trợ thúc đẩy loại 
doanh nghiệp này để chúng có thể vươn lên, trở thành đầu tầu kinh tế. Ở 
một cực khác, chính sách lại nhằm vào các doanh nghiệp yếu thế, như 
doanh nghiệp nông thôn, doanh nghiệp ở các khu vực kém phát triển,... Số 
đông doanh nghiệp sản xuất, mà chủ yếu là DNNVV, nằm ở giữa hai cực 
này, tuy luôn được đánh giá là lực lượng có đóng góp quan trọng đối với 
nền kinh tế, có lý do chính đáng về những “lỗi thị trường” cũng như “lỗi hệ 
thống” để nhà nước cần can thiệp vào việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cũng 
có nhiều chương trình hỗ trợ đã được xây dựng cho mục đích này, tuy 
nhiên, đa số chưa tương xứng với quy mô, vị trí, ý nghĩa và triển vọng của 
nhóm doanh nghiệp này. Chính những DNNVV là đối tượng mà hoạt động 
khuyến công nghệ nhắm tới và ở Việt Nam, đây là một khoảng trống chính 
sách cần được quan tâm khai thác tốt hơn. 
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2. Điểm lại việc hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV là một nội dung quen thuộc 
trong các văn bản chính sách hỗ trợ DNNVV, đã và đang được thực hiện 
bởi các tổ chức, bộ máy khác nhau theo chức năng của những tổ chức, bộ 
máy này hoặc trong khuôn khổ những chương trình, dự án chuyên biệt. Có 
thể điểm lại một số tổ chức và chương trình chính sau đây: 

(i) Bộ máy các cơ quan hỗ trợ DNVVN. Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP 
ngày 30/6/2009 của Chính phủ về việc trợ giúp các DNNVV thì Cục Phát 
triển Doanh nghiệp, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chỉ định là cơ quan 
quản lý nhà nước ở Trung ương có trách nhiệm phối hợp xây dựng và thực 
hiện các chính sách phát triển DNNVV tại Việt Nam. Cùng với cơ quan này 
còn có các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV như Trung tâm Hỗ trợ 
DNNVV Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Trung tâm Hỗ trợ 
DNNVV phía Nam, Trung tâm Hỗ trợ các DNNVV miền Trung (thuộc 
AED) và Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thuộc Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam7. Ngoài ra, các cơ quan hỗ trợ phát triển DNNVV thuộc 
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã được thành 
lập tại một số tỉnh thành. 

Xem các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trên đây 
thì nội dung cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV đã được quy định, tuy 
nhiên, trên thực tế bộ máy này mới chủ yếu tập trung thực hiện chức năng 
cung cấp thông tin và hỗ trợ DNNVV về trình tự thủ tục thành lập doanh 
nghiệp. Hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu chuyên biệt của DNNVV được quy 
định trong chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan trong bộ máy kể trên 
nhưng trên thực tế vẫn chưa được triển khai một cách hữu hiệu (Ngô Minh 
Tuấn, 2017). 

(ii) Khuyến công. Hoạt động khuyến công được quy định bởi Quyết định số 
136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 và Nghị định số 
45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, 
trong đó, giới hạn đối tượng, phạm vi của khuyến công khá hẹp là sản xuất 
công nghiệp nông thôn và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. 
Bộ máy khuyến công được thành lập từ trung ương đến địa phương với Cục 
Công nghiệp Địa phương (ARID), Bộ Công Thương (MOIT) là cơ quan 
“đầu não”. Ở cấp tỉnh/thành phố, ngoài Trung tâm Khuyến công Khu vực 1 
do ARID trực tiếp quản lý (IPC1), còn có những trung tâm khuyến công do 
địa phương quản lý (IPC địa phương) thuộc các Sở Công Thương (DOIT) 

                                           
7 Hiện nay, Việt Nam có khoảng 400 hiệp hội doanh nghiệp (hoạt động chính thức) trên khắp cả nước, trong đó, 
VINASME là thành viên của VCCI, đóng vai trò quan trọng như một đại diện của DNNVV. 
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với tên gọi khác nhau, hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước với 
nhân lực trung bình là 15 người, phân bố không đồng đều giữa các địa 
phương. Khuyến công viên và cộng tác viên cấp huyện, xã chủ yếu làm 
kiêm nhiệm như cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng ở cấp huyện và các cán 
bộ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên ở cấp xã. 

Kết quả nổi bật của khuyến công được cho là Chương trình hỗ trợ xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ 
thuật. Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-
TTg thì Chương trình này có kinh phí là 166,8 tỷ VNĐ, chiếm 21,66% tổng 
kinh phí khuyến công, trung bình hỗ trợ khoảng 214 triệu VNĐ/mô hình. 
Tổng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tham gia thực hiện và thụ hưởng 
chương trình là khoảng 4.771 tỷ VNĐ; như vậy, trung bình cứ 01 đồng 
ngân sách nhà nước thu hút được 28,1 đồng đầu tư của cơ sở công nghiệp 
nông thôn, phản ánh hiệu quả đầu tư của Chương trình.  

Do phạm vi được giới hạn chỉ ở “các cơ sở công nghiệp nông thôn” và “sản 
xuất sạch hơn”, cách tổ chức dựa trên bộ máy và ngân sách nhà nước, hoạt 
động khuyến công không tránh khỏi tính hành chính quan liêu, bộ máy 
cồng kềnh, thiếu linh hoạt, khó đáp ứng nhu cầu đa dạng, chuyên biệt của 
cộng đồng doanh nghiệp. Tác động của khuyến công đối với DNNVV 
ngành công nghiệp được cho là rất khiêm tốn.  

(iii) Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp tiềm 
năng để tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu là một nội dung quan trọng 
trong chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ8. Tác động của những chính 
sách này đến nay vẫn còn là vấn đề tranh cãi, tuy nhiên, phản ánh của một 
số doanh nghiệp đã thành công thì cho rằng họ hầu như không thụ hưởng 
được từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước mặc dù đã nghiên cứu rất kỹ 
các chính sách hỗ trợ này (Nguyễn Võ Hưng, 2014; 2019).  

Để hỗ trợ DNNVV đáp ứng đủ các yêu cầu để trở thành nhà cung cấp cho 
doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu, thì “cầm tay chỉ việc” là cách 
làm thiết thực và được DN đánh giá cao. Trong khi các chương trình của 
Nhà nước còn rất hạn chế về điểm này (thường do mức kinh phí cho chuyên 
gia rất thấp) thì một số chương trình có yếu tố nước ngoài được cho là áp 
dụng tốt phương thức “cầm tay chỉ việc” thông qua huy động các tình 
nguyện viên là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Khảo sát tại Hải Phòng 
cho thấy, một số DNNVV đã được chuyên gia Nhật Bản (thông qua Cơ 
quan Hợp tác Phát triển của Nhật Bản, JICA) đến tư vấn hỗ trợ trực tiếp để 
doanh nghiệp cải thiện công nghệ, quy trình, tiêu chuẩn,... nhờ đó, đáp ứng 

                                           
8 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 
68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ 
trợ từ năm 2016 đến năm 2025. 
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được yêu cầu của khách hàng Nhật Bản, trở thành nhà cung cấp cho các đối 
tác Nhật Bản. Một số nước khác như Hà Lan, Bỉ cũng có những chương 
trình hỗ trợ tương tự dựa vào các tình nguyện viên là chuyên gia kỹ thuật, 
nhà quản lý (thường là đã nghỉ hưu) của các nước này, được đưa sang Việt 
Nam để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp được lựa chọn. 

Gần đây, tại Việt Nam, đã có thêm một số dự án quốc tế cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cho DNNVV tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. Chương trình thí 
điểm phát triển nhà cung cấp Việt Nam trong các ngành ô-tô, điện tử, năng 
lượng và đồ điện dân dụng được Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Hợp tác 
Phát triển Thụy Sỹ và Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương phối hợp 
thực hiện. Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa nâng cấp hoạt 
động nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) về 
chất lượng, giá, giao hàng,..., qua đó, nâng cao cơ hội tham gia vào chuỗi 
cung ứng của các doanh nghiệp MNEs. Có 45 doanh nghiệp bản địa có tiềm 
năng trở thành những nhà cung cấp dài hạn được lựa chọn để tham gia 
chương trình dựa trên đề xuất của các MNEs và một số tổ chức. Hỗ trợ kỹ 
thuật bao gồm: đánh giá hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp tiềm năng; 
hướng dẫn và hỗ trợ thực hành để nâng cao tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của 
MNEs; tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, thiết lập liên kết đối tác, tổ chức 
các sự kiện gặp gỡ người mua, huấn luyện, hỗ trợ tư vấn, kết nối với nguồn 
hỗ trợ tài chính,... 

Một dự án tham vọng khác là Dự án Liên kết Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(LinkSMEs) do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) 
tài trợ có thời gian 5 năm (9/2018-9/2023) với khoản ngân sách 22,1 triệu 
USD. Dự án này do IESC9 trúng thầu thực hiện với mục tiêu củng cố mối 
quan hệ nhà cung cấp - bên mua giữa các DNNVV Việt Nam và các công 
ty đa quốc gia (MNEs) tại Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp trong 
nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Giai đoạn 1 của Dự án tập trung 
đánh giá, thiết lập bằng chứng và củng cố mối quan hệ giữa các bên liên 
quan, nhằm hiểu rõ những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam trong 
lĩnh vực điện tử và sản xuất sản phẩm từ kim loại đang gặp phải khi cung 
cấp cho các công ty nước ngoài. Giai đoạn 2 tiếp tục chuẩn hóa những bài 
học kinh nghiệm nhằm hiểu rõ hơn những khó khăn mà doanh nghiệp Việt 
Nam đang gặp, đồng thời, nhân rộng và tăng quy mô các giao dịch thí điểm 
Giai đoạn 1 trong lĩnh vực điện tử, sản xuất sản phẩm từ kim loại và bổ 

                                           
99 Công ty Dịch vụ Điều hành Quốc tế (the International Executive Service Corps) - một tổ chức phi lợi nhuận có 
trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên tìm kiếm các giải pháp của doanh nghiệp tư nhân cho những vấn đề đói nghèo ở các 
nước đang phát triển và trên toàn thế giới. Thông qua việc cung cấp hỗn hợp trợ giúp kỹ thuật và hỗ trợ của 
chuyên gia tình nguyện, IESC làm việc với các ngành công nghiệp mới nổi, các tổ chức quốc tế và chính phủ để 
ổn định môi trường kinh tế, tăng cơ hội và thúc đẩy tăng trưởng. Tổ chức này đã thực hiện rất nhiều dự án ở trên 
130 quốc gia trên thế giới. 
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sung thêm ba lĩnh vực mới. Giai đoạn 3 sẽ áp dụng những bài học kinh 
nghiệm rút ra từ Giai đoạn 1 và 2 nhằm giảm thiểu những rào cản đang hạn 
chế khả năng tăng trưởng của các DNNVV, đồng thời, vẫn tiếp tục tạo điều 
kiện cho các giao dịch giữa DNNVV và các công ty nước ngoài trong 5 lĩnh 
vực được chọn.  

Cả hai dự án có nguồn lực nước ngoài hỗ trợ được thiết kế bài bản, tuy 
nhiên, một trong những khó khăn cơ bản khi triển khai là có được nguồn 
các chuyên gia giỏi trong ngành để lựa chọn và làm việc với DNNVV tham 
gia chương trình. Cách làm “cầm tay chỉ việc” rất được kỳ vọng, thực tế đã 
chứng minh là phù hợp và được các doanh nghiệp hoan nghênh, tuy nhiên, 
việc tìm chuyên gia giỏi có khả năng “cầm tay chỉ việc” để hướng dẫn cho 
DNNVV là một vấn đề phải giải quyết. Phần lớn các chương trình của Nhà 
nước về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV cũng vấp phải vấn đề này.   

(iv) Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là 
Chương trình 71210) có nhiều hợp phần, trong đó, hoạt động hỗ trợ kỹ thuật 
cho doanh nghiệp đã đặt mục tiêu cho giai đoạn đến năm 2015 “có 40.000 
doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi 
mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 
năng suất và chất lượng”, số lượng doanh nghiệp thụ hưởng được tăng lên 
60.000 doanh nghiệp cho giai đoạn 2016-2020.  

Chương trình 712 được thiết kế thành 09 dự án thành phần do các bộ 
ngành, địa phương khác nhau chịu trách nhiệm thực hiện11 và không thành 
lập bộ máy riêng. Ban Điều hành Chương trình có 13 thành viên do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban, cơ quan thường trực 
giúp việc là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Việc quản lý, điều 
hành, triển khai thực hiện, đảm bảo tài chính cho 09 dự án thành phần, cũng 
như các nhiệm vụ cụ thể của các dự án được thực hiện dựa trên các văn bản 
pháp lý do Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành, địa phương xây 
dựng12. Các nhiệm vụ cụ thể được xác định, tuyển chọn, đánh giá nghiệm 
thu theo cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN hiện hành. Điều này cũng đồng 

                                           
10 Được thành lập theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020”. 
11 Trong số 9 dự án của Chương trình 712 thì có 2 dự án do Bộ KH&CN chủ trì, 6 dự án do các bộ ngành chủ trì 
và 1 dự án do địa phương chủ trì. 
12 Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản 
lý và điều hành Chương trình 712; Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của Bộ 
Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình 712; UBND tỉnh, thành phố cũng đã ban hành các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện dự án 
năng suất chất lượng địa phương; quy định về mức hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án NSCL,...  
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nghĩa với việc chỉ những doanh nghiệp rất thạo “hệ thống” mới có cơ hội 
tham gia Chương trình. 

Theo Báo cáo tổng kết giai đoạn I của Chương trình 712, thì tổng số doanh 
nghiệp được lựa chọn, tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý 
(HTQL), mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) trong giai 
đoạn từ 2012-2015 là 1.137 DN; 778 DN đã hoàn thành việc xây dựng, áp 
dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL (105 DN lớn; 393 
DN vừa và 280 DN nhỏ), trong đó, 419 doanh nghiệp được hỗ trợ xây 
dựng, áp dụng các HTQL; 359 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp 
dụng các mô hình, công cụ cải tiến NSCL tiên tiến. Như vậy, đa số doanh 
nghiệp (419) mới chỉ áp dụng các HTQL, doanh nghiệp áp dụng các mô 
hình, công cụ cải tiến NSCL có số lượng ít hơn (369), trong số này, đa số 
mới áp dụng 5S (222 doanh nghiệp), còn những công cụ khác (Lean,…) 
được áp dụng ít hơn nhiều. Số lượng DNNVV tham gia cũng chưa nhiều 
(393 DN vừa và 280 DN nhỏ). 

(v) Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia13 (sau đây gọi tắt là Chương 
trình ĐMCN) có nhiều cấu phần, trong đó có nội dung về “Hỗ trợ các 
DNNVV đổi mới công nghệ”. Theo báo cáo của Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ, Bộ KH&CN (Cục ƯDCN), cơ quan điều phối Chương trình 
này, thì trong giai đoạn 2015-2018, Chương trình ĐMCN đã đặt mục tiêu 
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, trọng 
điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Trong giai đoạn này, 
đã có 34 nhiệm vụ được triển khai thực hiện với tổng kinh phí 1.074,75 tỷ 
VNĐ, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 315,21 tỷ VNĐ; đối ứng của 
doanh nghiệp là 759,54 tỷ VNĐ (Tỷ lệ 70% DN; 30% NSNN). Ngoài ra, 
còn có 10 dự án với tổng kinh phí dự kiến 661,5 tỷ VNĐ (NSNN hỗ trợ 
241,6 tỷ VNĐ; đối ứng 422,9 tỷ VNĐ) được xem xét phê duyệt đưa vào 
thực hiện trong những năm tiếp theo. Tuy có những kết quả nhất định, với 
số lượng và quy mô các nhiệm vụ như trên thì tác động của Chương trình 
ĐMCN đến số đông DNNVV là chưa nhiều. Việc Chương trình được triển 
khai thực hiện thông qua cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cũng hạn chế 
mức độ “vươn tới” doanh nghiệp, gần gũi doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV.  

(vi) Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản 
lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng, phát triển công 
nghệ, đổi mới công nghệ. Về bộ máy tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV, 
Cục UDCN có 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử 
nghiệm (SATITECH) và Trung tâm Dịch vụ Chuyển giao công nghệ 

                                           
13 Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia đến năm 2020. 
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(VTTC). Ngoài ra, các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (TTƯDCN) ở 
các Sở KH&CN địa phương cũng được xem là các đơn vị trực thuộc theo 
ngành dọc. Hiện tại, việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho doanh nghiệp của 
các trung tâm kể trên đều dựa chủ yếu vào nguồn kinh phí nhà nước, dưới 
hình thức các đề tài, dự án theo từng năm. Về cơ sở vật chất, các trung tâm 
chưa có hạ tầng cần thiết để cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm nghiệm và 
hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp. Cả hai trung tâm và các TTƯDCN 
địa phương hiện chưa có nhiều chuyên gia thực sự có khả năng “cầm tay 
chỉ việc” cho doanh nghiệp. 

Theo báo cáo của Cục ƯDCN, bằng kinh phí từ nhiều nguồn (chủ yếu là 
ngân sách nhà nước) kết hợp với mạng lưới các trung tâm ứng dụng tiến bộ 
KH&CN tại các địa phương và các hiệp hội ngành nghề (như Hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, Hội Dệt may), Cục ƯDCN đã tổ chức và triển khai 
nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV như: chuỗi hoạt động “Trình 
diễn và kết nối cung-cầu công nghệ” ở một loạt các khu vực kinh tế trọng 
yếu; điều tra khảo sát nhu cầu công nghệ của khoảng 500 doanh nghiệp và 
khảo sát xác định nguồn cung công nghệ của 800 tổ chức/doanh nghiệp để 
xây dựng cơ sở dữ liệu và danh mục nguồn cung-cầu về KH&CN đối với 
các doanh nghiệp.  

Với các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục ƯDCN, trong 2 năm 2016-2017, 
SATITECH đã hỗ trợ được khoảng 80 yêu cầu của doanh nghiệp, huy động 
được trên 30 êkíp chuyên gia khảo sát tại các cơ sở sản xuất và cung cấp 
các thông tin, giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn 
đề cụ thể trong sản xuất, kinh doanh. Cũng trong giai đoạn 2016-2017, các 
TTƯDCN trên cả nước đã thực hiện 62 đề tài và 88 dự án phục vụ chuyển 
giao, ứng dụng công nghệ tại địa phương với tổng kinh phí là 232,8 tỷ 
VNĐ. Trong năm 2017, các Trung tâm đã thực hiện 2.066 hợp đồng dịch 
vụ tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với tổng giá trị khoảng 46 tỷ 
VNĐ. Các con số trên đây là hết sức khiêm tốn. 

Điểm lại các tổ chức, chương trình có hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV trên đây 
cho thấy:  

Thứ nhất, việc hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV được Nhà nước rất quan tâm, 
tuy nhiên, khá phân tán. Ngân sách nhà nước dành cho từng chương trình 
không nhiều, bộ máy thực hiện chủ yếu là các cơ quan nhà nước, cán bộ 
nhà nước nên các hoạt động vẫn nặng về hình thức, tác động và mức độ 
vươn tới DNNVV chưa rộng và chưa sâu.  

Thứ hai, dù thành lập bộ máy riêng hay sử dụng các cơ quan nhà nước hiện 
có, việc triển khai các hoạt động cụ thể của các chương trình vẫn theo quy 
trình đề xuất, xét duyệt nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước, bản chất 
vẫn là cơ chế “xin-cho”, trái ngược với triết lý “khuyến”, “vươn tới” doanh 
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nghiệp. Khả năng đáp ứng nhanh, kịp thời những yêu cầu cấp thiết của 
doanh nghiệp rất hạn chế. 

Thứ ba, nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV hiện nay tuy có 
mục đích chung, có tiềm năng lồng ghép, hợp tác, tuy nhiên, với cơ chế xây 
dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính ngân sách như hiện nay sẽ 
rất khó thực hiện việc lồng ghép, ngay cả khi muốn và có chủ trương 
khuyến khích. Hiện chưa có cơ chế hợp tác công-công hữu hiệu làm căn cứ 
cho lồng ghép các chương trình nhà nước. Hệ quả là nguồn lực phân tán, 
cát cứ địa bàn, tác động và mức độ “vươn tới” DNNVV các chương trình 
còn hạn chế. Tại địa phương, do mỗi chương trình được chỉ đạo theo ngành 
dọc khác nhau nên phát sinh nhiều đầu mối, manh mún. 

Thứ tư, các chương trình có yếu tố nước ngoài rất đa dạng, một số chương 
trình quy mô nhỏ thường dựa vào sự tham gia của các tình nguyện viên, 
một số chương trình quy mô lớn hơn và có tham vọng về mục tiêu hơn, 
thường dựa vào sự hỗ trợ của các chính phủ và tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, 
có thể thấy, với các dự án quốc tế cũng có hiện tượng dự án nào chạy dự án 
đấy, thiếu điều phối, hợp tác mặc dù nhiều dự án có mục tiêu và cách tiếp 
cận khá giống nhau. 

Thứ năm, tất cả các chương trình được khảo sát, cả chương trình của nhà 
nước lẫn chương trình có yếu tố nước ngoài đều thiếu đội ngũ chuyên gia tư 
vấn chuyên nghiệp, những người thực sự biết việc, có đủ năng lực và kinh 
nghiệm để nhanh chóng cùng doanh nghiệp xác định rõ vấn đề cần phải tập 
trung giải quyết, chỉ ra đường hướng để giải quyết vấn đề, thậm chí là “cầm 
tay chỉ việc” hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các bước đi đã xác định. 
Trong trường hợp vấn đề là mới, chuyên biệt, các chương trình hiện nay 
chưa có cơ chế thiết lập nhóm nghiên cứu và hỗ trợ tài chính để giải quyết 
vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, theo cách và thời gian phù hợp với doanh 
nghiệp.  

Thứ sáu, các chương trình còn chưa tận dụng, vận dụng hay huy động được 
lực lượng tư vấn chuyên nghiệp hiện đang tham gia thị trường cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp. Thêm nữa, hiện có những doanh nghiệp đi 
trước, đã vất vả tìm tòi, học hỏi, tích lũy và thành công (trong việc ứng 
dụng công nghệ, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao NSLĐ, áp dụng tiêu 
chuẩn tiên tiến, hợp chuẩn hợp quy, đã trở thành nhà cung cấp cho MNCs, 
đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính,...) nhưng lực lượng kỹ sư, kỹ 
thuật viên, nhà quản lý của những doanh nghiệp này với nền tảng kiến thức 
tích lũy được còn chưa được khai thác đúng tiềm năng để hướng dẫn, chỉ 
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dạy cho những doanh nghiệp đi sau, giúp nhân rộng thực hành tốt, rút ngắn 
thời gian học hỏi của những doanh nghiệp đi sau14. 

Một chương trình khuyến công nghệ với bản chất, nội hàm, mục tiêu, phạm 
vi đối tượng như phân tích ở phần 1 của bài viết này, đồng thời, có thể khắc 
phục được hạn chế của những chương trình có hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV 
như phân tích trên đây thực sự là cơ hội chính sách rất đáng được khai thác. 
Phần tiếp theo của bài viết sẽ đề xuất ý tưởng thiết kế cho một chương trình 
khuyến công nghệ phù hợp với Việt Nam. 

3. Đề xuất ý tưởng thiết kế chương trình khuyến công nghệ tại Việt 
Nam 

Từ các phân tích, nhận định được trình bày ở phần trên, bài viết đề xuất 
thiết kế một chương trình khuyến công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam, cụ thể như sau:  

Chương trình khuyến công nghệ tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương 
trình) cần xác định rõ mục đích là để “hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp thúc 
đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các DNNVV đã 
định hình trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo”.  

Theo Niên giám thống kê 2018 và “Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 
năm 2019” do MPI công bố, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 108.587 
doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo đang hoạt động, đa số là 
DNNVV, tập trung ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong số này khoảng 
83% là có kết quả hoạt động kinh doanh15. Từ kết quả điều tra 996 doanh 
nghiệp Việt Nam năm 2015 và 2016, Ngân hàng Thế giới (2017)16 báo cáo 
trong 3 năm tham chiếu có 16% doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động R&D; 
khoảng 23% có đổi mới sản phẩm (mới tương đối); 38% thực hiện đổi mới 
quy trình sản xuất. Đây chính là những đối tượng phù hợp của khuyến công 
nghệ. Giả định tỷ lệ trên áp dụng cho ngành chế biến chế tạo, tức là sẽ có 
khoảng 40% doanh nghiệp trong ngành là đối tượng tiềm năng của khuyến 
công nghệ, thì Chương trình cần đặt mục tiêu vươn tới17 ít nhất 50% số đối 
tượng này, tức là khoảng 20.000 doanh nghiệp, trong giai đoạn 5 năm đầu 
thử nghiệm Chương trình. 

                                           
14 Trong 3 thập kỷ qua, sự phát triển và lớn mạnh của những ngành như dệt may, da giầy, cơ khí chế tạo, lắp máy 
và nhiều ngành khác đã nhờ rất nhiều vào cơ chế học hỏi và lan truyền tri thức công nghệ kiểu này. 
15 Ước lượng căn cứ vào số liệu năm 2017, do năm 2018 chưa có số liệu doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh 
doanh. 
16 World Bank (2017). Vietnam: Enhancing Enterprise Competitiveness and SME Linkages (Tạm dịch sang tiếng 
Việt là: “Việt Nam: Tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp nhỏ và vừa”). 
17 Có hỗ trợ trực tiếp chứ không chỉ dừng ở phổ biến thông tin. 
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Về loại dịch vụ khuyến công nghệ cần ưu tiên trong 5-10 năm tới, cần tập 
trung vào các dịch vụ sau đây:  

- Cung cấp thông tin, trình diễn các công nghệ sẵn có đã được kiểm 
chứng, các cách làm mẫu mực, các điển hình tốt, xu hướng quốc tế; các 
quy định, hướng dẫn về hợp chuẩn - hợp quy; các chương trình, dự án hỗ 
trợ kỹ thuật mà DNNVV có thể hưởng lợi;  

- Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cơ bản như kiểm định, thử nghiệm, phân 
tích nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, kiểm tra hợp chuẩn - 
hợp quy; lắp đặt vận hành thiết bị công nghệ mới; thiết kế - chế tạo vật 
mẫu, in 3D; các dịch vụ về sở hữu trí tuệ; 

- So sánh đối chuẩn giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành ở trong nước 
và nước ngoài (nếu phù hợp) về hiệu suất; Chẩn đoán vướng mắc công 
nghệ, lãng phí, nguy cơ, xác định các cơ hội cải thiện phù hợp; 

- Hỗ trợ tiếp cận tư vấn dự án áp dụng công cụ quản lý (ISO, TQM,...), 
công cụ tiết giảm tránh lãnh phí, nâng cao NSLĐ (5S, Lean,...) được 
chuyên biệt hóa phù hợp với đặc thù doanh nghiệp; 

- Xây dựng và vận hành một nền tảng với cơ chế cho phép DNNVV nhận 
ra và phát tín hiệu về nhu cầu tìm giải pháp cho những vướng mắc kỹ 
thuật - công nghệ cụ thể để qua đó tìm kiếm, kết nối với nhà cung cấp 
giải pháp phù hợp; 

- Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, liên kết với đối tác phù hợp (viện nghiên 
cứu, viện thiết kế kỹ thuật, phòng thí nghiệm, đại học, nhà nghiên cứu 
độc lập, doanh nghiệp,…) để xây dựng dự án nghiên cứu tìm giải pháp, 
đồng thời tìm nguồn kinh phí phù hợp cho dự án; 

Do phần lớn DNNVV trong công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam 
đang và sẽ còn tập trung chủ yếu vào công đoạn sản xuất trên nền tảng hệ 
thống thiết bị - công nghệ du nhập từ nước ngoài, với các sản phẩm làm 
theo thiết kế - yêu cầu - chỉ dẫn của khách hàng và/hoặc theo mẫu sao chép, 
điều chỉnh từ các sản phẩm của doanh nghiệp đi trước hoặc sản phẩm đã có 
ở nước ngoài nhưng là mới đối với trong nước (Nguyễn Võ Hưng, 2006; 
2014; 2019),... nên những dịch vụ như trên được xem là phù hợp và có nhu 
cầu lớn.  

Với cơ chế hiện hành (và dự đoán là chưa thể thay đổi trong 5 năm tới), 
Chương trình khuyến công nghệ này cần được thể chế hóa, có thể dưới hình 
thức là một quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình. 
Bằng cách này, Chương trình mới có nguồn ngân sách và quan trọng hơn là 
tính chính danh để hoạt động.  
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Tuy nhiên, do hiện nay đã và sẽ còn có các chương trình của các bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức quốc tế,... có mục tiêu, nội dung hỗ trợ kỹ thuật chồng 
lấn với các dịch vụ khuyến công nghệ, nên để bù trừ điểm mạnh - điểm yếu 
của các chương trình hiện có, Chương trình sẽ phải tập trung vào: (i) vai trò 
trung gian kết nối nhu cầu của DNNVV với các nhà cung cấp giải pháp, 
công nghệ, dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp,..., và với các chương 
trình hỗ trợ DNNVV đang vận hành; (ii) tạo dựng “luật chơi” với các 
khuyến khích phù hợp cho các loại đối tượng khác nhau. Chương trình 
không cần và không nên thành lập bộ máy riêng từ trung ương tới địa 
phương và không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước cấp riêng cho 
Chương trình để triển khai tất cả các hoạt động.  

Để hiện thực hóa mục tiêu vươn tới 20.000 DNNVV trong ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo với những nhu cầu vừa đa dạng, vừa cụ thể và thực 
hiện hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” thì Chương trình sẽ phải hoạt 
động theo cơ chế mạng lưới với các “hub” đặt ngay tại các trung tâm công 
nghiệp, gần với doanh nghiệp “khách hàng”. Các “hub” này chính là các 
trung tâm khuyến công nghệ địa phương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và 
là hạt nhân của Chương trình. Trung tâm có năng lực “trong nhà” để đáp 
ứng một phần các dịch vụ khuyến công nghệ là điểm tích cực, tuy nhiên, 
mấu chốt lại là năng lực, kỹ năng, hiểu biết, mối quan hệ tin cậy để kết nối 
thành công các doanh nghiệp khách hàng với mạng lưới chuyên gia, kỹ 
thuật viên, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, các nhà cung cấp dịch 
vụ theo cơ chế thị trường (những người thực sự biết việc, đủ năng lực “cầm 
tay chỉ việc” cho DNNVV), và các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, phòng 
thí nghiệm, doanh nghiệp,... có hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ nhân lực phù 
hợp. 

Để DNNVV bộc lộ đúng nhu cầu thật về dịch vụ kỹ thuật và việc hỗ trợ là 
trúng đích, Trung tâm phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, tất nhiên 
có trợ giá ở các mức độ khác nhau. Các bên cung cấp dịch vụ cho doanh 
nghiệp khách hàng thông qua Trung tâm, hay chính Trung tâm trong trường 
hợp trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng sẽ phải nhận được thù lao 
theo mức giá cạnh tranh, ở mức chấp nhận được (như vậy mới huy động 
được dân chuyên nghiệp, trừ khi họ là các tình nguyện viên). Doanh nghiệp 
thụ hưởng dịch vụ sẽ phải trả phí, ở mức 50%, 70%, 90% hoặc 100% chi 
phí Trung tâm phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ. Phần còn lại (nếu cần) sẽ 
được trợ giá thông qua dàn xếp của Chương trình dựa trên những thỏa 
thuận về trần hỗ trợ, hạn ngạnh,... 

Với ý tưởng thiết kế như trên, Chương trình không nhất thiết phải “sở hữu”, 
hoặc thành lập mới các Trung tâm, thay vào đó là đưa ra các yêu cầu, tiêu 
chí, nguyên tắc lựa chọn, phương thức đánh giá kết quả,... để có thể tìm 
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chọn được những ứng viên tiềm năng thực hiện sứ mệnh của Trung tâm 
(cũng để xác định và loại bỏ những Trung tâm không đạt yêu cầu). Quan hệ 
giữa Chương trình và Trung tâm thực chất sẽ là quan hệ đối tác công - tư 
(PPP), trong đó, Chương trình đóng vai đối tác công, đặt ra yêu cầu đối với 
dịch vụ khuyến công nghệ, Trung tâm đóng vai đối tác tư, tổ chức việc 
cung cấp các dịch vụ tương ứng. Quan hệ này có thể được thiết lập thông 
qua Hợp đồng PPP theo pháp luật hiện hành về PPP hay Luật PPP sắp ban 
hành (Nguyễn Võ Hưng, 2017). Ngoài ra, sẽ cần xây dựng các định mức 
kinh tế-kỹ thuật ứng với các loại dịch vụ khuyến công nghệ khác nhau để 
làm căn cứ đàm phán ký kết hợp đồng PPP, cũng như căn cứ để sử dụng 
nguồn ngân sách trợ giá cho hoạt động này. 

Vấn đề tiếp theo là đảm bảo nguồn kinh phí thông qua Chương trình để trợ 
giá cho DNNVV thụ hưởng dịch vụ của các Trung tâm. Kinh nghiệm các 
chương trình khuyến công nghệ trên thế giới cho thấy, ngân sách gộp của 
một chương trình như vậy là rất lớn18 và với thực tế hiện nay, Nhà nước sẽ 
không thể dành riêng một khoản ngân sách lớn cho riêng Chương trình. Do 
vậy, Chương trình sẽ phải thiết lập được quan hệ đối tác công-công (P2P) 
giữa các bộ ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan tài trợ phát triển 
quốc tế,..., kết nối các chương trình, dự án hiện đã có những nội dung 
chồng lấn với dịch vụ khuyến công nghệ, và đã được bố trí ngân sách tương 
ứng để hợp lực thực hiện mục tiêu Chương trình. Bản chất của cơ chế hợp 
tác “công-công” trong trường hợp này là các bên “công” đạt được sự đồng 
thuận về cách thức hợp tác, phối hợp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 
DNNVV. Loại dịch vụ khuyến công nghệ nào phù hợp với sứ mệnh, nội 
dung, nguồn ngân sách đã được bố trí của chương trình nào thì chương 
trình đó có nghĩa vụ hỗ trợ kinh phí.  

Tuy nhiên, có một số vấn đề nan giải cần xử lý. Hiện các chương trình của 
Nhà nước chủ yếu chạy theo cơ chế quản lý nhiệm vụ sử dụng ngân sách 
nhà nước, tức là qua các khâu xác định, phê duyệt, tuyển chọn/giao đơn vị 
thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, nghiệm thu,...; Cơ chế này sẽ rất khó phù hợp 
với cơ chế hoạt động của Trung tâm như đề cập ở trên. Để giải quyết vấn đề 
khó này, về dài hạn, Chính phủ cần thông qua cơ chế cho phép các chương 
trình hỗ trợ DNNVV thực hiện cơ chế chi khoán theo định mức kinh tế - kỹ 
thuật đã được xây dựng và phê duyệt cho các loại dịch vụ khuyến công 
nghệ, giảm tối đa các thủ tục để giải ngân. Như vậy, khi Trung tâm thực 
hiện xong hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp thuộc diện thụ 
hưởng thì chỉ cần chứng minh dịch vụ được hoàn thành, đúng quy định,... 

                                           
18 Theo Nguyễn Võ Hưng et al (2019) thì ngân sách công một năm dành cho Chương trình MEP của Hoa Kỳ là 
khoảng 300 triệu USD, của Chương trình IRAP Canada là 137 triệu CAD, của mạng lưới Kosetsushi Nhật Bản là 
1 tỷ USD. 
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có xác nhận của các bên thì sẽ được “hoàn ứng” từ nguồn ngân sách bố trí 
cho chương trình tương ứng. 

Giải pháp căn cơ trên cần nhiều thời gian mới giải quyết được. Trước mắt, 
Chương trình có lẽ sẽ cần tuyển dụng một đội ngũ chuyên viên có kiến 
thức, kinh nghiệm về các thủ tục xây dựng, vận hành, quản lý, thanh quyết 
toán,... liên quan đến nhiệm vụ/dự án đi theo các chương trình hỗ trợ 
DNNVV liên quan. Đội ngũ này sẽ là trung gian, hay vùng đệm để hài hòa 
giữa cơ chế hoạt động theo nguyên tắc thị trường của các Trung tâm với cơ 
chế quản lý chi tiêu ngân sách của các chương trình hỗ trợ DNNVV. Đây 
cũng là việc khó, tuy nhiên, vẫn có hy vọng làm được. 

4. Kết luận 

Khuyến công nghệ là một vấn đề không mới, tuy nhiên, lại chưa được chú ý 
khai thác ở Việt Nam. Bài viết chỉ ra hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, là 
sự bỏ sót của chính sách khi quá chú trọng đến việc hỗ trợ hoạt động khởi 
nghiệp hoặc DNNVV yếu thế, trong khi đó, chưa chú ý đủ đến DNNVV đã 
định hình, cần được hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện NSLĐ, áp dụng công nghệ 
đã ổn định, những giải pháp đơn giản cho những vướng mắc công nghệ 
“bình thường”. Thứ hai, là những hạn chế của những chương trình có nội 
dung hỗ trợ DNNVV hiện nay khi phần lớn các chương trình, dự án này 
hiện đang tổ chức theo kiểu “cát cứ”, manh mún, theo cơ chế “xin-cho”, 
không cho phép “vươn tới” doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể 
theo cách “cầm tay chỉ việc”.  

Bài viết đưa ra khuyến nghị ý tưởng thiết kế một Chương trình khuyến 
công nghệ tại Việt Nam để “hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp thúc đẩy hiện đại 
hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các DNNVV đã định hình 
trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo”. Mục tiêu là vươn tới khoảng 
20.000 DNNVV trong 5 năm. Bài viết cũng đề xuất những loại dịch vụ 
khuyến công nghệ cơ bản cần tập trung đáp ứng cho DNNVV trong 5-10 
năm tới và cơ chế hoạt động của Chương trình dựa trên quan hệ đối tác 
công-tư giữa Chương trình và các Trung tâm, đơn vị trực tiếp tổ chức dịch 
vụ khuyến công nghệ cho doanh nghiệp theo cơ chế thị trường có trợ giá, 
và cơ chế hợp tác công-công giữa các bộ ngành, địa phương, tổ chức quốc 
tế để huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu của Chương trình. Do chưa có 
tiền lệ, để thực hiện được cơ chế này sẽ đòi hỏi Nhà nước phải có những 
chính sách mới, những giải pháp tháo gỡ nút thắt, có như vậy Chương trình 
mới có thể vận hành đúng như thiết kế./.  
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